BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TOÁN – LỚP 2
HS tích chọn vào đầu ý đúng trong các câu sau
Bài 1 (0,5đ): Số 75 gồm: 
70 chục và 5 đơn vị                  
7 chục và 5 đơn vị    
75 chục và 5 đơn vị                                    
Bài 2 (0,5đ): Số 85 đọc là:
Tám lăm
Tám mươi lăm
Tám mươi năm
Bài 3 (0,5đ): Phép tính có hiệu bằng 80 là: 
100 – 20
95 – 25
60 + 20
Bài 4 (0,5đ):  Dãy số theo thứ tự tăng dần là:
74, 56, 45, 37, 21  
21, 37, 45, 56, 74
21, 56, 37, 74, 45
Bài 5 (0,5đ): Em học online từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Vậy em đã học trong số giờ là:
2 giờ
3 giờ
4 giờ
Bài 6 (0,5đ): Túi gạo ở hình dưới nặng là:
         [image: ] 
3 kg
2 kg
5 kg                                 
Bài 7 (0,5đ):  Số hình tứ giác trong hình sau là:
 5 hình
6 hình
7 hình






Bài 8 (1đ):  Đoạn đường ngắn nhất để thỏ đễn củ cà rốt là:
[image: ]                                                                                   [image: ]
25 cm
 45cm

35 cm

20 cm
25 cm

Đoạn đường màu đỏ
Đoạn đường màu xanh
Hai đoạn đường bằng nhau
Bài 9 (0,5đ):  Mẹ đi công tác thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Mẹ về vào thứ sáu tuần đó. Vậy ngày mẹ về sẽ là:
Ngày 6 tháng 1 năm 2022                         
Ngày 7 tháng 1 năm 2022                         
Ngày 8 tháng 1 năm 2022                         
Bài 10 (1đ):  Kết quả dãy tính 15 cm + 27 cm – 8 cm là:
42 cm                                               
36cm
34cm                             
Bài 11 (1đ): Ta có  11 -                  >  8. Số cần điền vào ô trống là: 
0
1, 2, 3
0, 1, 2
Bài 12 (0,5đ): Nam có 36 viên bi. Tú có 28 viên bi. Vậy cả Nam và Tú có tất cả số viên bi là:
54 viên bi
64 viên bi
74 viên bi
Bài 13 (0,5đ):  Can to đựng được 30 l  nước mắm. Can bé đựng được 20 l  nước mắm. Vậy can bé đựng ít hơn can to số lít nước mắm là: 
10 l
20 l 
30 l 
Bài 14 (0,5đ): Mẹ mua 24 quả trứng, mẹ đã dùng 8 quả để làm bánh. Vậy số trứng mẹ còn lại là:
32 quả
16 quả
18 quả
Bài 15 (1đ): Ta có:                                  +                      = 10
                                                                  +                      = 12
                                                                  +                      = 20

Số cần điền lần lượt vào hình ngôi sao, trái tim và đám mây là:
5, 7, 3
6, 6, 14
5, 7, 13
Bài 16 (0,5đ):  An có 10 quyển vở. Tú có 14 quyển vở. Vậy Tú sẽ tặng An số quyển vở để hai bạn có số vở bằng nhau là:
2 quyển
3 quyển
4 quyển









BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC HIỂU) – LỚP 2
Đọc bài “Nhím nâu kết bạn” SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 89 và tích chọn vào đầu đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1 (0,5đ): Câu chuyện có những nhân vật nào?
nhím nâu, nhím trắng
nhím nâu, nhím trắng, khu rừng
nhím nâu, nhím trắng, ngôi nhà
Câu 2 (0,5đ): Dòng nào nêu đầy đủ tính nết ban đầu của nhím nâu?
hiền lành, kiếm quả cây
hiền lành, nhút nhát
nhút nhát, kiếm quả cây
Câu 3 (1đ): Nhím trắng đối xử với nhím nâu thế nào khi bạn vô tình đến nhà mình?
Nhím trắng không đồng ý để bạn ở lại.
Nhím trắng thích ở một mình.
Nhím trắng rất vui và mời bạn ở lại cùng.
Câu 4 (1đ): Qua câu chuyện, con học được điều gì?
Nhím trắng thật tốt bụng.
Mạnh dạn giao tiếp với bạn bè, thân thiện và kết bạn, đối xử tốt với bạn sẽ làm ta có những ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Nhím nâu được bạn giúp.
Câu 5 (1đ):  Bộ phận được gạch dưới trong câu “Nhím nâu  bước vào cái hang nhỏ.” trả lời cho câu hỏi nào?
cái hang gì?
thế nào?
làm gì?
Câu 6 (0,5đ):  Dòng nào gồm các từ chỉ tình cảm gia đình?
ông bà, mái ấm, chăm lo
chăm lo, yêu thương, săn sóc
chăm lo, yêu thương, đi du lịch
Câu 7 (1đ): Dòng nào sử dụng đúng các dấu câu?
Bố tớ rất tuyệt! Bố hay chơi với tớ, dạy tớ học. 
Bố tớ rất tuyệt. Bố hay chơi với tớ, dạy tớ học! 
Bố tớ rất tuyệt! Bố hay chơi với tớ. Dạy tớ học. 
Câu 8 (0,5đ): Hãy chọn các việc em sẽ làm để có tình bạn đẹp:
Khi nào bạn buồn mới nói chuyện cùng bạn
Nói lời chào và tươi cười khi gặp, giúp bạn, cùng chơi với bạn.
Cho bạn chép bài.

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) – LỚP 2
1. Nghe- viết (4đ). GV tổ chức phòng Zoom, đọc, quan sát HS viết ra giấy.
Bà tôi
	Ngày nào cũng vậy, vừa tan trường, tôi đã thấy bà đứng ở cổng. Dáng bà hiền hậu và ngóng chờ tôi biết bao. Bà nở nụ cười dịu dàng, nheo đôi mắt đã có vết chân chim nhìn tôi âu yếm. Rồi hai bà cháu cùng đi trên con đường quen thuộc. Bóng bà cao gầy, bóng tôi nhỏ bé, thấp thoáng trong bóng lá và bóng nắng.
	                                                                             ( Theo Thu Hà)
2. Viết đoạn văn (6đ): GV chiếu đề, HS làm ra giấy.
Con hãy viết đoạn văn (4 đến 6 câu) về một đồ chơi con yêu thích theo gợi ý sau:
a/ Đó là đồ chơi gì? Con có được vào dịp nào?
b/ Món đồ chơi đó có đặc điểm gì? 
c/ Con thường chơi món đồ chơi đó khi nào, với ai, cách chơi, khi chơi con cảm thấy thế nào?
d/ Con làm gì để bảo quản đồ chơi đó mãi đẹp, làm bạn với mình mãi?
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